
VŨ THỊ NGỌC MAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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THI
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ĐIỂM
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C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.37.06.04.0CÐ ÔTÔ 19A10/04/2001ĐạtNguyễn Tấn03021910161

7.18.05.210.0CÐ ÔTÔ 19A13/01/2001HảiTrương Hoàng03021910242

4.66.02.56.0CÐ ÔTÔ 19A28/12/2001HiềnTrương Phú03021910273

4.74.05.07.0CÐ ÔTÔ 19A27/03/2001HoàngHuỳnh Huy03021910284

5.57.03.66.0CÐ ÔTÔ 19A05/05/2001KhánhTiêu Minh03021910425

5.85.06.09.0CÐ ÔTÔ 19A02/06/2001LãmTrần Xuân03021910466

5.45.05.28.0CÐ ÔTÔ 19A21/04/2001MinhLý Công03021910517

6.68.04.68.0CÐ ÔTÔ 19A9/3/2001PhátNgô Xuân03021910608

7.28.05.510.0CÐ ÔTÔ 19A26/12/2001PhátTrần Huỳnh03021910629

6.57.05.010.0CÐ ÔTÔ 19A21/12/2001SangNguyễn Đoàn Tấn030219107110

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 19A28/03/2001TấnNguyễn Đức030219107811

5.76.04.59.0CÐ ÔTÔ 19A27/08/2001ThànhMạc Như030219108112

6.37.05.08.0CÐ ÔTÔ 19A26/02/2001TháiHồ Anh030219108313

6.38.03.59.0CÐ ÔTÔ 19A30/08/2001TrườngNguyễn Hữu030219110214

5.56.04.09.0CÐ ÔTÔ 19A05/11/2001TùngNguyễn Thanh030219110715

4.84.05.08.0CÐ ÔTÔ 19A28/08/2001TùngPhạm Quốc030219110816

HG-
CÐÔTÔ18C-

HHĐC
0.00.05.09.0CÐ ÔTÔ 18C02/08/2000VỹLê Triệu030218134317

4.45.03.55.0CÐ ÔTÔ 19B18/03/2001CườngĐặng Trí030219112018

3.63.05.01.0CÐ ÔTÔ 19B08/04/2001HảiNguyễn Minh030219113619

6.38.04.07.0CÐ ÔTÔ 19B19/05/2001HậuNguyễn Hùng030219113820

5.66.04.48.0CÐ ÔTÔ 19B27/11/2001HưngNguyễn Hữu030219114721

5.25.04.49.0CÐ ÔTÔ 19B06/10/2001KiệtNguyên Tuấn030219115722

7.59.05.010.0CÐ ÔTÔ 19B11/10/2001KínhNguyễn Thành030219116023

7.29.04.69.0CÐ ÔTÔ 19B07/03/2001LiềnĐoàn Hoàng030219116224

0.00.05.69.0CÐ ÔTÔ 19B04/10/2001PhiThi Long030219118225

5.76.04.59.0CÐ ÔTÔ 19B24/01/2001PhongNguyễn Hoài030219118326

6.27.04.69.0CÐ ÔTÔ 19B22/08/2001ThắngĐoàn Chiến030219120327

7.29.04.69.0CÐ ÔTÔ 19B9/2/2001ThuậnHoàng Công030219120928

5.66.04.29.0CÐ ÔTÔ 19C12/12/2001AnhNguyễn Hoàng Kỳ030219122529

5.24.05.510.0CÐ ÔTÔ 19C26/02/2001HiếuNguyễn Hoàng Trung030219125530

5.25.04.59.0CÐ ÔTÔ 19C14/9/2001HuyTrần Quốc030219126031

4.44.04.56.0CÐ ÔTÔ 19C28/11/2001KhoaNguyễn Minh030219127032

0.00.04.56.0CÐ ÔTÔ 19C29/04/2001KhoaTrương Đăng030219127133
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5.35.05.66.0CÐ ÔTÔ 19C26/05/2001MinhTrần Đức030219127534

6.38.05.03.0CÐ ÔTÔ 19C11/07/2001PhúTrần Hoàng030219128935

5.75.05.510.0CÐ ÔTÔ 19C21/10/2001ThanhNguyễn Thiện030219130536

6.46.07.06.0CÐ ÔTÔ 19C02/09/2001ThôngĐỗ Minh030219131337

6.16.05.59.0CÐ ÔTÔ 19C03/05/2001TínhNguyễn Trung030219131638

6.47.05.09.0CÐ ÔTÔ 19C24/04/2001TrungLê Phương030219132239

6.79.04.06.0CÐ ÔTÔ 19D03/01/2001DanhVõ Thành030219134840

5.65.05.69.0CÐ ÔTÔ 19D18/04/2001DũngNguyễn Thế030219135041

6.17.05.06.0CÐ ÔTÔ 19D06/03/2001KhangLê Quốc030219137342

6.27.04.69.0CÐ ÔTÔ 19D28/01/2001KiệtLâm Gia030219138143

5.36.04.26.0CÐ ÔTÔ 19D02/04/2001NamPhạm Văn030219139144

0.00.04.56.0CÐ ÔTÔ 19D01/01/2001NguyênVõ Thành030219139545

6.17.04.58.0CÐ ÔTÔ 19D16/04/2001PhátVõ Trọng030219140046

5.56.04.09.0CÐ ÔTÔ 19D06/05/2001ThanhNguyễn Tấn030219141847

5.97.04.08.0CÐ ÔTÔ 19D02/09/2000TrọngThạch Hoàng030219143548

5.86.05.08.0CÐ ÔTÔ 19E30/11/2000BảoNguyễn Văn030219145449

5.26.04.54.0CÐ ÔTÔ 19E06/03/2001ChưởngNguyễn Quốc030219146050

4.76.04.01.0CÐ ÔTÔ 19E9/1/2001HuyNguyễn Quang030219147851

6.88.04.89.0CÐ ÔTÔ 19E07/04/2001NghĩaNguyễn Duy030219150052

5.66.04.58.0CÐ ÔTÔ 19E16/02/2001NhânVương Ngô Minh030219150453

6.57.05.010.0CÐ ÔTÔ 19E16/11/2001ThảoNgô Trí030219152854

7.39.05.08.0CÐ ÔTÔ 19E28/02/2001ThạnhNguyễn Hồ Ngọc030219152955

7.08.05.010.0CÐ ÔTÔ 19E30/07/2001ThắngĐỗ Đức030219153056

7.39.04.89.0CÐ ÔTÔ 19E06/07/2001ThốngNguyễn Nhất030219153857

6.37.04.89.0CÐ ÔTÔ 19E22/09/2001TiếnTrương Hoàng030219154158

6.88.04.89.0CÐ ÔTÔ 19E25/08/2001TínChâu Trọng030219154259

7.39.06.52.0CÐ ÔTÔ 19E05/12/2001TrungVõ Minh030219154760

5.35.04.89.0CÐ ÔTÔ 19E19/7/2001TuấnNguyễn Trần Quốc030219155061

6.17.05.06.0CÐ ÔTÔ 19F08/02/2001BảoVõ Hoàng030219156162

5.45.05.57.0CÐ ÔTÔ 19F05/11/2001BìnhHuỳnh Tấn030219156363

7.28.05.510.0CÐ ÔTÔ 19F14/01/2001ChươngVõ Hoàng030219156664

3.74.03.05.0CÐ ÔTÔ 19F08/03/2001ĐôngPhù Ban030219158265

5.77.05.02.0CÐ ÔTÔ 19F26/03/2001ĐứcNguyễn Hữu030219158566

5.77.04.06.0CÐ ÔTÔ 19F10/07/2001HảiNguyễn Trần Thanh030219158667

6.68.04.58.0CÐ ÔTÔ 19F17/12/2001HòaLiêu Tuấn030219159368

5.47.04.51.0CÐ ÔTÔ 19F18/10/2001HữuLê Trọng030219160069

6.28.04.25.0CÐ ÔTÔ 19F13/07/2001KhôiHuỳnh Kim030219161070

6.88.04.89.0CÐ ÔTÔ 19F25/09/2001LươngK'030219162071

4.85.03.59.0CÐ ÔTÔ 19F21/01/2001MậuNguyễn Công030219162172

5.35.05.27.0CÐ ÔTÔ 19F01/01/2001PhúcTrịnh Văn030219163573
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6.97.06.010.0CÐ ÔTÔ 19F05/03/2001SangLê Bảo030219163974

6.89.03.59.0CÐ ÔTÔ 19F13/09/2001ThiTrần Đức030219164875

7.69.05.49.0CÐ ÔTÔ 19F22/04/2001TínPhạm Thành030219165876

4.34.03.88.0CÐ ÔTÔ 19F02/01/2001ToànLê Hữu030219165977

4.54.04.09.0CÐ ÔTÔ 19F04/12/2001TuấnNguyễn Hữu Anh030219166578

5.25.04.49.0CÐ ÔTÔ 19F03/11/2001TuấnVõ Lê030219166979
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